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Bài 1: Điền l/n:

a, 

      ……ời ……ói chẳng mất tiền mua


….ựa ….ời mà ….ói cho vừa …..òng nhau

b, 
Bàn tay ta ….àm …..ên tất cả
Bài 2: Gạch 1 gạch dưới từ chỉ sự vật, 2 gạch dưới từ chỉ hoạt động.

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.
Bài 3: Điền vào chỗ trống

a. 3 từ ngữ chỉ đức tính tốt của trẻ em:

b. 3 từ ngữ chỉ thói xấu của trẻ em:

Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới:

a, Tay em đánh răng

-

b, Cậu bé là người thông minh

-

c, Buổi chiều, mẹ đón em về nhà.
-


Bài 5: Gạch chân sự vật so sánh, khoanh tròn vào từ so sánh

a, Lông chú chó xù như mái tóc búp bê.

b, Quê hương là chùm khế ngọt.

c, Số liền sau kém số liền trước 5 đơn vị.
Bài 6: Thêm từ ngữ để tạo thành hình ảnh so sánh:

- Mắt em bé tròn như……………………………………………………………..
- Chân chú voi to như…………………………………………………………….
- Lời cô giáo ấm như………………………………………………………………….
